	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC - HỌC KÌ I

	Năm học:2015-2016

	 
	Tổng số học sinh
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	
	
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)

	
	Số lượng
	Tỉ lệ (%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Kết quả học tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tiếng Việt
	12661
	 
	2819
	22.27
	2669
	21.08
	2680
	21.17
	2430
	19.19
	2063
	16.29

	Hoàn Thành
	12507
	98.78
	2763
	98.01
	2627
	98.43
	2642
	98.58
	2420
	99.59
	2055
	99.61

	Chưa hoàn thành
	154
	1.22
	56
	1.99
	42
	1.57
	38
	1.42
	10
	0.41
	8
	0.39

	2.Toán
	12661
	 
	2819
	22.27
	2669
	21.08
	2680
	21.17
	2430
	19.19
	2063
	16.29

	Hoàn Thành
	12427
	98.15
	2786
	98.83
	2638
	98.84
	2595
	96.83
	2376
	97.78
	2032
	98.50

	Chưa hoàn thành
	234
	1.85
	33
	1.17
	31
	1.16
	85
	3.17
	54
	2.22
	31
	1.50

	3. Đạo đức
	12661
	 
	2819
	22.27
	2669
	21.08
	2680
	21.17
	2430
	19.19
	2063
	16.29

	Hoàn Thành
	12652
	99.93
	2817
	99.93
	2669
	100.00
	2679
	99.96
	2424
	99.75
	2063
	100.00

	Chưa hoàn thành
	9
	0.07
	2
	0.07
	0
	0.00
	1
	0.04
	6
	0.25
	0
	0.00

	4. Tự nhiên và Xã hội
	8168
	 
	2819
	34.51
	2669
	32.68
	2680
	32.81
	0
	0.00
	0
	0.00

	Hoàn Thành
	8166
	99.98
	2818
	99.96
	2669
	100.00
	2679
	99.96
	0
	 
	0
	 

	Chưa hoàn thành
	2
	0.02
	1
	0.04
	0
	0.00
	1
	0.04
	0
	 
	0
	 

	5. Khoa học
	4493
	 
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	2430
	54.08
	2063
	45.92

	Hoàn Thành
	4474
	99.58
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	2417
	99.47
	2057
	99.71


	Chưa hoàn thành
	19
	0.42
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	13
	0.53
	6
	0.29

	6. Lịch sử và Địa lý
	4493
	 
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	2430
	54.08
	2063
	45.92

	Hoàn Thành
	4453
	99.11
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	2401
	98.81
	2052
	99.47

	Chưa hoàn thành
	40
	0.89
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	29
	1.19
	11
	0.53

	7. Âm nhạc
	12661
	
	2819
	22.27
	2669
	21.08
	2680
	21.17
	2430
	19.19
	2063
	16.29

	Hoàn Thành
	12655
	99.95
	2817
	99.93
	2667
	99.93
	2679
	99.96
	2429
	99.96
	2063
	100.00

	Chưa hoàn thành
	6
	0.05
	2
	0.07
	2
	0.07
	1
	0.04
	1
	0.04
	0
	0.00

	8. Mĩ thuật
	12661
	 
	2819
	22.27
	2669
	21.08
	2680
	21.17
	2430
	19.19
	2063
	16.29

	Hoàn Thành
	12657
	99.97
	2818
	99.96
	2668
	99.96
	2679
	99.96
	2429
	99.96
	2063
	100.00

	Chưa hoàn thành
	4
	0.03
	1
	0.04
	1
	0.04
	1
	0.04
	1
	0.04
	0
	0.00

	9. Thủ công, Kĩ thuật
	12661
	 
	2819
	22.27
	2669
	21.08
	2680
	21.17
	2430
	19.19
	2063
	16.29

	Hoàn Thành
	12657
	99.97
	2818
	99.96
	2668
	99.96
	2679
	99.96
	2429
	99.96
	2063
	100.00

	Chưa hoàn thành
	4
	0.03
	1
	0.04
	1
	0.04
	1
	0.04
	1
	0.04
	0
	0.00

	10. Thể dục
	12661
	 
	2819
	22.27
	2669
	21.08
	2680
	21.17
	2430
	19.19
	2063
	16.29

	Hoàn Thành
	12657
	99.97
	2818
	99.96
	2668
	99.96
	2679
	99.96
	2429
	99.96
	2063
	100.00

	Chưa hoàn thành
	4
	0.03
	1
	0.04
	1
	0.04
	1
	0.04
	1
	0.04
	0
	0.00

	11. Ngoại ngữ
	12661
	 
	2819
	22.27
	2669
	21.08
	2680
	21.17
	2430
	19.19
	2063
	16.29

	Hoàn Thành
	12586
	99.41
	2807
	99.57
	2667
	99.93
	2665
	99.44
	2414
	99.34
	2033
	98.55

	Chưa hoàn thành
	75
	0.59
	12
	0.43
	2
	0.07
	15
	0.56
	16
	0.66
	30
	1.45

	12. Tin học
	8240
	 
	473
	5.74
	647
	7.85
	2628
	31.89
	2429
	29.48
	2063
	25.04

	Hoàn Thành
	8235
	99.94
	473
	100.00
	647
	100.00
	2624
	99.85
	2428
	99.96
	2063
	100.00

	Chưa hoàn thành
	5
	0.06
	0
	0.00
	0
	0.00
	4
	0.15
	1
	0.04
	0
	0.00

	13. Tiếng dân tộc
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Hoàn Thành
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	Chưa hoàn thành
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 
	0
	 

	II. Năng lực
	12661
	 
	2819
	22.27
	2669
	21.08
	2680
	21.17
	2430
	19.19
	2063
	16.29

	Đạt
	12555
	99.16
	2790
	98.97
	2651
	99.33
	2638
	98.43
	2419
	99.55
	2057
	99.71

	Chưa đạt
	106
	0.84
	29
	1.03
	18
	0.67
	42
	1.57
	11
	0.45
	6
	0.29

	III. Phẩm chất
	12661
	 
	2819
	22.27
	2669
	21.08
	2680
	21.17
	2430
	19.19
	2063
	16.29

	Đạt
	12658
	99.98
	2817
	99.93
	2669
	100.00
	2679
	99.96
	2430
	100.00
	2063
	100.00

	Chưa đạt
	3
	0.02
	2
	0.07
	0
	0.00
	1
	0.04
	0
	0.00
	0
	0.00

	IV. Khen thưởng
	7220
	 
	1753
	24.28
	1544
	21.39
	1442
	19.97
	1284
	17.78
	1197
	16.58

	- Giấy khen cấp trường
	7206
	99.81
	1753
	100.00
	1544
	100.00
	1440
	99.86
	1281
	99.77
	1188
	99.25

	- Giấy khen cấp trên
	14
	0.19
	0
	0.00
	0
	0.00
	2
	0.14
	3
	0.23
	9
	0.75

	V. HSDT được trợ giảng
	11
	 
	6
	0.55
	2
	0.18
	1
	0.09
	2
	0.18
	0
	0.00

	VI. HS.K.Tật không ĐG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII.HS bỏ học học kì I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Hoàn cảnh GĐKK
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ KK trong học tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Xa trường, đi lại K.khăn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Thiên tai, dịch bệnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	+ Nguyên nhân khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


